TÊN:………………………………..	ĐỀ CƯƠNG GIỮA HKI 2023 – 2024
TIẾNG VIỆT
I. Đọc, trả lời câu hỏi, nội dung các bài tập đọc:
a/  Một chuyên gia máy xúc -  TV1 SGK - trang 45 
b/ Những người bạn tốt  - TV1 SGK – trang 64
c/ Kì diệu rừng xanh – TV1 – trang 75
d/ Cái gì quý nhất? – TV1 trang 85
đ/ Đất Cà Mau – TV1 – trang 89
II. TLV: Tả cảnh đẹp quê hương
Cho văn bản sau: 
NGƯỜI CHẠY CUỐI CÙNG
Cuộc thi chạy hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được chăm sóc y tế. Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên vượt lên trước. Chính lúc đó hình ảnh một người phụ nữ đập vào mắt tôi. Tôi biết mình vừa nhận diện được “người chạy cuối cùng”. Bàn chân chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy. Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở dùm cho chị , rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng.Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh.
Kể từ hôm đó, mỗi khi gặp phải tình huống quá khó khăn tưởng như không thể làm được, tôi lại nghĩ đến “người chạy cuối cùng”. Liền sau đó mọi việc trở nên nhẹ nhàng đối với tôi                                                                                                                                                                            
Sưu tầm  
Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất 
Câu 1. Cuộc thi chạy hàng năm thường diễn ra vào thời gian nào? 
A. Mùa xuân.     	B. Mùa hè.      	C. Mùa đông.        		D. Mùa thu
Câu 2. Nhiệm vụ của nhân vật “tôi” trong bài là:
A. Đi thi chạy.             			C. Đi diễu hành.  	
B. Đi cổ vũ.               			D. Chăm sóc y tế cho vận động viên.
Câu 3. “Người chạy cuối cùng” trong cuộc đua có đặc điểm gì?  
A. Là một em bé.   			B. Là một người phụ nữ có đôi chân tật nguyền.  
C. Là một cụ già.   				D. Là một người đàn ông mập mạp.
Câu 4. Những chi tiết nào cho thấy người phụ nữ quyết tâm chạy về đích? 
Đúng ghi Đ sai ghi S    
A. Reo hò cổ động, tiến lên, kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua.  

   B. Reo hò cổ động, chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt sợi dây.
   
C. Kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua, chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt sợi dây. 
D. Tăng tốc, kiên trì tiến tới, vượt lên trước, băng qua, giật đứt sợi dây.
Câu 5: Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện? ………………………………………………………………………………… .......................................................................................................................................................................
Câu 6. Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì cho bản thân?   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân:  
A. Người làm việc trong cơ quan nhà nước.                                            
B. Người dân của một nước, có quyền lợi với đất nước. 
C. Người dân của một nước, có quyền lợi  và nghĩa vụ với đất nước.      
D. Người lao động chân tay làm công ăn lương.
Câu 8. Trong hai câu: “Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở dùm cho chị , rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng” liên kết với nhau bằng cách nào?
A. Thay thế từ ngữ		B. Lặp từ ngữ	C. Dùng từ ngữ nối	D. Dùng dấu câu
Câu 10:  Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ “vì…nên…..”. Xác định các vế trong câu ghép đó.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Cho văn bản sau: 
Giá trị của tình bạn
Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên nghiệp dạy chơi pi- a- nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều người.
  	  Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc.
    	La- la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi- a- nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa với Ben rằng, mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi.
    	Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc… bản nhạc tuyệt đẹp cho tình bạn.
                                                                                        Mai Hương – Vĩnh Thắng
  
Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất với mỗi câu sau:                                                                               
Câu 1. Điều gì xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Ben? 	
A. Mẹ của Ben qua đời. 		B. Cậu bị mất thính lực
C. Cậu bị hỏng thi.			D. Gia đình cậu bị phá sản.
Câu 2. Sau biến cố đó, cậu trở nên như thế nào? 
  	A. Cậu không còn muốn tiếp xúc với ai nữa.
B. Cậu không còn dành tình yêu cho âm nhạc nữa.
C. Cậu đau khổ đến mức không thể nghe được âm thanh tiếng đàn.
D. Cậu không còn người hướng dẫn tập đàn nữa.
Câu 3. La- la đã làm gì để Ben trở lại với âm nhạc? 
	A. Cô hỗ trợ tài chính cho Ben.		B. Cô luôn ở bên và động viên Ben.
C. Cô tìm thầy dạy giỏi cho Ben.	D. Cô đăng kí cho Ben tham dự một cuộc thi âm nhạc.
Câu 4. Vì sao bản nhạc Ben chơi trong ngày thi được cho là bản nhạc tuyệt đẹp của tình bạn? Đúng ghi Đ sai ghi S    
A. Vì tình bạn là động lực khiến cậu cố gắng.

   B. Vì có nhiều người bạn đến cổ vũ cho cậu.

   C. Vì cậu chơi bản nhạc nói về tình bạn.

   	   D. Vì bạn bè là người gần gũi nhất với cậu.

Câu 5: Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện? ………………………………………………………………………………… .......................................................................................................................................................................
Câu 6. Theo em, tình bạn có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống
Các ca sĩ luôn giữ gìn hình ảnh của mình trước ………..
A. công dân		B. công chúng	C. công nhân	D. người dân
Câu 8. Từ ngữ nào dưới đây có thể thay thế cho từ in đậm để hai câu văn không bị lặp từ? 
Ben là một thần đồng âm nhạc. Ben đã dành rất nhiều thời gian để chơi đàn.
A. Cậu		B. Mình		C. Chàng		D. Nó
Câu 9. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong câu dưới đây và cho biết cặp quan hệ đó biểu thị mối quan hệ gì?
a)…………. Ben chơi nhạc với một niềm say mê …………… bạn còn chơi với một tình yêu mãnh liệt.
- Biểu thị mối quan hệ: ………………………………………………
b) …………….. sức mạnh của tình bạn ……………….. Ben đã vượt qua nỗi đau để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình.
-Biểu thị mối quan hệ……………………………………………………………
Câu 10:  Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ “nếu…thì…”. Xác định các vế trong câu ghép đó.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TOÁN
Câu 1: a.  Phân số thập phân là : 
[image: ][image: ][image: ]A. [image: ]                          B.[image: ][image: ]                             C. [image: ]                       D.    [image: ]
             b. 0,5 được viết dưới dạng phân số thập phân là:




  A.                      B.                               C.                         D.   
Câu 2:  a. Hỗn số  3[image: ]  được chuyển thành phân số là: 

        A. [image: ]                       B. [image: ]                               C. [image: ]                          D.   
              b.  Hỗn số 3[image: ]  viết dưới dạng số thập phân là:
         A. 3,900                 B. 3,09                              C. 3,009                    D. 3,90
Câu 3:  Các số  0,16 ;  0,219  ;  0,19  ;  0,291  ;  0,17 theo thứ tự từ bé đến lớn là:  
A. 0,16; 0,219; 0,291; 0,19; 0,17
B. 0,16; 0,17; 0,19; 0,219; 0,291
C. 0,291; 0,17; 0,19; 0,219; 0,16
D. 0,291; 0,219; 0,19; 0,16; 0,17
Câu 4: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật dưới đây là :                    13m
   A. 34m2      B.  52m	       C.  52m2         D. 34m                                            4m                                   


Câu 5: a. Số bé nhất trong các số thập phân sau :  74,93;  90,51;  89,68;  74,19 là:
A. 74,93                    B. 90,51                        C. 89,68                       D. 74,19
             b. Số lớn nhất trong các số thập phân sau:  8,25 ;  7,54  ;  6,99  ;  6,89  là:
A.  8,25                     B. 7,54                          C.  6,99                        D.  6,89
Câu 6: a.  Kết quả của phép tính : 47,5 + 26,3  là:
A. 73,8                      B. 7,38                         C. 738                           D. 72,8                                                    
          b. Kết quả của phép tính:  39,18 + 7,34 là:
A. 45,51                    B. 46,42                       C. 46,52                        D. 36,42
Câu 7: Một ô tô trong 2 giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu 
ki  lô – mét?
 A. 108                   B. 181                       C. 185                         D. 180
Câu 8:  a.    17 tấn 16 kg =…………. ...kg
A. 1706	               B. 1716	                   C. 17016                         D.  1710
            b.     3m 4dm = ...............m 
 A. 0,34                  B. 3,4                        C. 34                           D. 340

Câu  9:  Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Điền dấu  <  >  =  thích hợp vào chỗ chấm:
    A.  12,50 tấn …….12500kg              	C.  4,399m2 …… 4,4m2
    B.  15,6 km ……… 15km 060m            	D.  20,3ha…….19km2
Câu 11: a.  Kết quả của phép tính : 47,15 + 26,3  là:
A. 73,8                      B. 73,45                         C. 738                           D. 7345                                                    
          b. Kết quả của phép tính:  39,8 + 7,34 là:
A. 45,51                 B. 46,14                      C. 47,14                    D. 36,42
Câu 12: Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 48 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 13: 12 người làm xong công việc trong 10 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 14 :  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75m; chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.[image: ]

a. Tính diện tích thửa ruộng bằng mét vuông, bằng hec-ta.
b. Biết rằng, cứ 100 m2 thu hoạch được 40kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 15: a) Chữ số 7 trong số thập phân 465,732 thuộc hàng nào?
A. Hàng chục     B. Hàng trăm         C. Hàng phần mười      D.Hàng phần trăm 
b) Số “Mười bảy phẩy năm tram linh sáu” viết như sau:
A.107,56             B. 17,56 	        C.17,506                         D. 17,056                
Câu 16:  a.    3m105mm =………m          
A. 3,15               B. 3,105                  C. 3,015                          D. 3,0015
           	 b.     2,70 km2 = ……..ha    
 A.27                    B. 270                     C. 2700                        D. 27000
 Câu 17: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
A. 3km35m  =  .....................km             B. 4tạ55kg =  .......................tạ
C. 42m240dm2=   ...................dm2             D. 25m28dm2 =  .................m2
Câu 18: Điền dấu  <  >  =  thích hợp vào chỗ chấm:
    A.  12,50 tấn …….1250kg              	           C.  4,399 …… 4,4
    B.  15,6 km ……… 15km 600 m            	D.  20,3…….19
Câu 19: a) Đọc các số thập phân sau:
- 6,708: ………………………………………………………………………………
- 756,010: …………………………………………………………………………
b) Viết các số thập phân sau:
- Mười hai đơn vị, bốn mươi tám phần trăm: ……………
- Bảy trăm ba mươi đơn vị, hai phần mười và chín phần trăm: …………..
Câu 20: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
            a.    7 tấn 16 kg =…………. ...kg
A. 706	               B. 716	                   C. 7016                         D.  1710
           	 b.     3m 4dm = ...............m 
 A. 0,34                  B. 3,4                        C. 34                           D. 340
 Câu 3: Điền  >, <, =   vào chỗ trống:
	49003m............49,003 km	3m 84dm..........3084dm
	5 kg 274g ........5175g	      54 km2..........0,54ha
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